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BÁO CÁO 

thẩm tra Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của                                   lực lượng phòng cháy và chữa cháy 
––––––––

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ngày 15/3/2017, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã họp để thẩm tra Tờ trình số 28/TTr-CP ngày 17/1/2017 của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi là Nghị định), kết quả như sau:

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị định
- Đa số ý kiến đồng ý về sự cần thiết ban hành Nghị định. Thời gian qua, lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã cơ bản thực hiện có hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định 44). Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, công tác cứu nạn, cứu hộ nói chung và của lực lượng PCCC nói riêng còn nhiều bất cập; chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Do đó, việc ban hành Nghị định của Chính phủ vừa để nâng cao cơ sở pháp lý, vừa để quy định toàn diện, thống nhất về công tác chứ nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

- Một số ý kiến đề nghị xây dựng Luật về công tác cứu nạn, cứu hộ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung này vào Luật PCCC để bảo đảm cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu lực của hoạt động này, phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân chỉ bị hạn chế bởi luật. Tuy nhiên, số ý kiến này băn khoăn cho rằng, nếu xây dựng Luật hoặc sửa đổi Luật PCCC vào thời điểm này là khó khả thi, đòi hỏi có thời gian và phải theo quy trình chặt chẽ. 
- Có ý kiến đề nghị ban hành nghị định chung về công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 theo Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó phân định rõ nhiệm vụ của lực lượng Công an, Quân đội và các tổ chức liên quan.

UBQPAN đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý với Chính phủ về việc ban hành Nghị định này nhằm sớm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác cứu nạn, cứu hộ hiện nay; Nghị định này xây dựng theo hướng không ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm, cứu nạn và không chồng chéo, trùng dẫm với các lực lượng khác.
2. Về sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, sự phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật

- Đa số ý kiến cho rằng, nội dung dự thảo Nghị định cơ bản phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của pháp luật. Việc Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến là phù hợp với Điều 19 và Điều 95 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, một số nội dung quy định liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân như: về huy động lực lượng, phương tiện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia cứu nạn, cứu hộ (Điều 17); về quyết định phá dỡ nhà, công trình, chướng ngại vật… (Điều 23 và 24) là thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo thiết kế theo hướng: “thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan”.  

- Một số ý kiến đề nghị rà soát, đối chiếu với các văn bản pháp luật có liên quan như: Luật quốc phòng, Luật hàng không dân dụng Việt Nam, Luật giao thông đường thủy nội địa… quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ trong các lĩnh vực để tránh chồng chéo, trùng lắp hoặc quy định lại những nội dung đã có trong  luật, pháp lệnh hiện hành. 
UBQPAN đồng ý với đa số ý kiến trên và thấy rằng, trong khi chưa ban hành được Luật, các quy định trên là cần thiết để thực hiện kịp thời, chủ động, có hiệu quả trong công tác cứu nạn, cứu hộ cũng là bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, đề nghị rà soát kỹ để bảo đảm an toàn, tránh các hành vi vi phạm, lợi dụng làm ảnh hưởng đến người dân.
3. Về hồ sơ và thẩm quyền cho ý kiến việc ban hành Nghị định 

Hồ sơ dự án Nghị định trình UBTVQH cho ý kiến được xây dựng theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để UBTVQH xem xét, cho ý kiến. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung của Báo cáo đánh giá tác động đầy đủ, chi tiết hơn, nhất là các nội dung liên quan đến xây dựng lực lượng, biên chế tổ chức của Cảnh sát PCCC, bảo đảm kinh phí đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ để báo cáo Chính phủ xem xét, cân nhắc khi xây dựng và ban hành Nghị định.
4. Về phạm vi điều chỉnh 
- Đa số ý kiến nhất trí phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định vì nội dung dự thảo cơ bản kế thừa các quy định của Quyết định số 44 hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với thực tiễn hoạt động cứu nạn, cứu hộ hiện nay, đó là hoạt động cứu nạn, cứu hộ hàng ngày, quy mô không lớn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng. Đồng thời, công tác cứu nạn, cứu hộ được quy định trong dự thảo Nghị định là hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không chồng chéo với hoạt động cứu nạn, cứu hộ do Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn chỉ đạo. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia tìm kiếm, cứu nạn được quy định tại Điều 2 Quyết định 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ là: chỉ đạo, huy động và điều phối lực lượng, phương tiện của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện tìm kiếm, cứu nạn trên phạm vi cả nước trong trường hợp thiên tai, thảm họa lớn xảy ra trên diện rộng.
- Một số ý kiến cho rằng, phạm vi điều chỉnh còn rộng, dễ chồng chéo với công tác cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng khác; nhất là, đối với hoạt động của Ủy ban quốc gia tìm kiếm, cứu nạn. Do đó, đề nghị điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân.

UBQPAN đồng ý với đa số ý kiến trên, đề nghị Ban soạn thảo cần quy định cụ thể hơn các tình huống cứu nạn, cứu hộ theo ba cấp độ: Cấp độ 1 - tự cứu nạn, cứu hộ ở cấp cơ sở; Cấp độ 2 - lực lượng cứu nạn, cứu hộ PCCC thực hiện; Cấp độ 3 - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo, điều phối lực lượng PCCC để có căn cứ xác định rõ trách nhiệm lực lượng nòng cốt trong công tác cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định; theo đó, đề nghị bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về chế độ thông tin, báo cáo, chỉ huy, phối hợp trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ để triển khai hoạt động này có hiệu quả.
5. Về những nội dung cụ thể trong dự thảo Nghị định
UBQPAN cơ bản tán thành những nội dung quy định trong dự thảo Nghị định; tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo thống nhất với các Bộ, ngành chức năng để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành khác và không xung đột với các luật có liên quan. Theo đó, lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:

5.1. Về các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ (Điều 14)

Có ý kiến cho rằng, dự thảo Nghị định đã đề cập đến 7 loại tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ, song một số tình huống có thể trùng lắp với tình huống cứu nạn, cứu hộ trên đường thủy nội địa (Quyết định số 51/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa), cứu nạn, cứu hộ tại cảng hàng không, sân bay (Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng), cứu nạn, cứu hộ trên biển và trong vùng nước cảng biển (Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/1/2014 về ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển). Đề nghị rà soát để bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

UBQPAN đề nghị chỉnh lý quy định trong Điều này để bảo đảm nguyên tắc những tình huống cứu nạn, cứu hộ đã được luật, pháp lệnh giao cho các bộ, ngành, cơ quan khác chủ trì thực hiện thì không quy định trong Nghị định này để không xáo trộn về tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ của các bộ, ngành khác, tránh gây lãng phí, tốn kém.
5.2. Về việc thực hiện công tác cứu hộ thông thường theo đề nghị của tổ chức, cá nhân (khoản 4 Điều 3 và khoản 7 Điều 13)
- Một số ý kiến tán thành nội dung của Dự thảo vì cho rằng, nhu cầu cứu nạn, cứu hộ là nhu cầu của toàn xã hội, xảy ra mọi lúc mọi nơi; do đó việc thực hiện công tác cứu hộ thông thường thông qua ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các tổ chức, cá nhân là hợp lý, tận dụng được lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn có để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời có thêm nguồn thu từ việc thực hiện hoạt động cứu nạn, cứu hộ, phù hợp chủ trương của Đảng về xã hội hóa công tác này.
- Một số ý kiến cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo nhưng đề nghị quy định cụ thể các tình huống được thực hiện; theo đó cần làm rõ cơ chế trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu được từ hoạt động này.

UBQPAN nhận thấy, theo quy định của dự thảo Nghị định, hoạt động cứu hộ thông thường được thực hiện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thông qua giao kết hợp đồng hoặc thỏa thuận, có thu tiền (quy định tại khoản 4 Điều 3, khoản 7 Điều 13, khoản 7 Điều 14 và điểm b khoản 1 Điều 30), đây là hoạt động dịch vụ trên cơ sở giao dịch dân sự. Việc giao lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện nhiệm vụ này chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Mặt khác, việc sử dụng lực lượng, phương tiện trang thiết bị do Nhà nước trang bị để thực hiện hoạt động dịch vụ không phù hợp với quy định tại Điều 16, Điều 28 Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước và Nghị định 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo chỉnh lý nội dung này cho phù hợp.
5.3. Về điều động, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ (Điều 17)

UBQPAN cơ bản tán thành với quy định của dự thảo Nghị định về điều động, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ để phát huy sức mạnh tổng hợp, ứng phó kịp thời mọi tình huống, giảm nhẹ mất mát, thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm sự tham gia của toàn xã hội vào công tác này.

Tuy nhiên, việc huy động lực lượng Quân đội tham gia cứu nạn, cứu hộ cần bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về sử dụng lực lượng vũ trang. Do đó, đề nghị chỉnh lý lại nội dung này bảo đảm hiệu quả trong phối hợp nhưng phải quy định chặt chẽ để tránh lạm dụng, gây sai sót trong quá trình thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi được điều động, huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ.

5.4. Về xây dựng lực lượng và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy

Một số ý kiến băn khoăn cho rằng quy định như dự thảo Nghị định sẽ làm tăng biên chế của lực lượng PCCC, việc giao nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này cũng sẽ làm tăng chi ngân sách cho việc mua sắm trang thiết bị. 

UBQPAN nhận thấy, công tác cứu nạn, cứu hộ giao cho lực lượng PCCC là cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Do đó, cần được quan tâm đầu tư để tăng cường năng lực của các lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Việc xây dựng, tổ chức lực lượng cần theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành TW Đảng về tinh giản biên chế nhưng cũng cần quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng từng bước hiện đại, tạo điều kiện để lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện chế độ, chính sách phải phù hợp với mặt bằng chung về chế độ, chính sách như các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

*

*       *

Ngoài những nội dung nêu trên, UBQPAN đề nghị Ban soạn thảo lưu ý bổ sung các quy định về việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của các bộ, ngành với lực lượng PCCC.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội./.
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- Cục CSPCCC&CNCH, Bộ Công an;

- TTr UBQPAN;

- TTr UBPL, UBKHCNMT;

- Lưu: HC, QPAN;

- Số Epas: 18864
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